] E HOACH CHU BE
Tuén 5: Nhanh 2: Bé vui don tét trung thu
1 Tuan: T ngay 06/10 - 10/10/2025
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] - C6 dén sém vé sinh trong va ngoai 16p sach s&. Chuan bi d6 dung, d6 choi cho
-DON cac hoat dong, nhac tré chao hoi, cat do6 dung ding noi quy dinh
TRE, Tré choi theo y thich
C;{];); - TDS'": Tap theo nhac chu dé ban than.
) - biém danh tré
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DONG | ¢ uidontér | Bétlientuc | o e tai: Lam Tuyen);
HOC a0 von ant trung quen chir cai a NH: - Chiéc
y trung thu vao vong thu o ’ o
TCVD: X oas a,a den ong sao
Vb: (D8 tai) o
Chuyén bong (Pham Tuyén),
TC: Khiéu vii
- Goc dong vai: ban hang, niu an, béc sfi...
CHOI - Goc XD-LG: Xay ngoi nha cua bé, xép duong di, lap ghép theo y thich
HOAT | - Goc hoc tap: Phan nhom cac hoat dong ngay hoi trung thu, vong quay ky di¢u,
DONG O | xem sach, choi véi the chir cai, gin sb lugng tuong tmg
CAC GOC | - Goc nghé thuat: Nan banh, v& t6 mau dén 106ng, mua hat bai hat chu dé
- Goc van dong: kéo co, di ca kheo....
- HPCMP: Lam ddng hd deo tay, giao lwu khdi 1am dén trung thu, tao miu toc,
CHOT lao dong cham soc cay xanh. Quan sat ban trai, ban gai.
NGOAI * TCVD: Troi nang tro1 mua, da banh, chuyén bong, tao dang theo hinh, Ai nhanh
TROT | "hat. q s :
- CTD: Chuan bi mdt s6 do dung do choi cho tré choi, c6 bao quat va dam bao an
toan cho tré
- Nhéc tré st dung cac tir nhu: “moi ¢6, moi ban, moi khéach khi ¢6 khach dén”
AN, NGU | - Ren k¥ nédng rura tay ding cach trude va sau khi an, sau khi di v€ sinh, ddnh rang,
lau mat sau khi an xong.
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(Trang 3,4) tré

2. VS-TT

2. Vé sinh tra tré




I. THE DUC SANG

Tap két hop bai hat: Bé tap danh ring”

*_ Tién trinh hoat dong

a. Khoi dong:Tré nghe nhac di tir trén 10p xudng san két hop cac kiéu chan.

( Bi thuong, nhén got, di bang mii ban chén, di bang 1ong ban chan, di khom lung, di
thuong). Cho tré chay vé hang dan thanh 3 hang ngang.

b. Trong dgng: Tap v6i bai hat trong chu d¢;

-PT1: Tay: Hai tay dua chéch 2 bén
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- DT Chan: 2 tay dua sang ngang roi dua vé phia trude, chan khuyu gdi
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- Pong tac nhay bat bang 2 chan
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c. Hoi tinh: Cho tré di nhe 2 vong vao 16p.
*. Piém danh: Piém theo so goi tén



I, KE HOACH CHOI HOAT PONG O CAC GOC
Tuén 5: Nhanh 2: Bé vui don tét trung thu

I Tudn: Tir ngay 06/10 - 10/10/2025

Noi dung

Yéu cau

Chuén bi

T6 chirc hoat dong

1.* Goc phan
vai

- Nau in.

- Ban hang.

- Bac si.

- Biét nhan vai va
thé hién vai choi
cua minh.

- Tré biét duoc
mot

sd cong viée cla
vai

choi: c6 ban hang,
me di cho..

- Gido duc tré biét
choi nhe nhang,
gon gang

- b6 dung nau
an, trang phuc
- b6 ding y
bac sy, trang
phuc.

- Clra hang vé1
nhiéu d6 ding
ca nhan: vay,
ao, dép, mdi,
deén 6ng sao,
dén 16ng, banh
trung thu...thuc
pham

2. * Goc xay
dung -Lip ghép
- Xay ngoi nha
cua bé.

- Lap ghép theo
chu dé.

- Tré biét tai tao
va xay mo phong
ngdi nha cua
minh bing cac
nguyeén vat li¢u
roi.

- Tré lap ghép
theo y thich cua
minh

- Gach xay
dung, vo dng
stra, cay hoa,
cay canh, cay
rau

- B d0 choi
lap ghép

Hoat dong 1: Théa thuan
va ban bac trudc khi hoat
dong (5-7 phut)

- Cho tré hat bai “chiéc dén
ong sao ” cac con vira hat
bai hat gi? Trung thu 1a 1
tét ciia nhitng ai? trong ngdy
tét trung thu cac con va céc
ban choi nhu thé nao véi
nhau.

- Vay & 16p céac con c6 hoat
dong nao 1a cac con can
phai choi c6 su tuong tac
lién két gitra cac nhom choi
nhi?

=) A & hoat dong gbc, vay ai
giodi nhac lai cho ¢6 va céac
ban biét & hoat dong nay co
nhiing géc choi nao nao?

- C6 nhic lai cac goc choi
va huéng dan goc choi méi
gbc tao hinh s€ nan banh




3.* Goc hoc tap
- Vong quay ky
dicu.

- Phan nhom cac
hoat dong, banh
cO vao ngay
trung thu.

- gin sb luong
tuong Ung

- Nhan biét chir
cai da hoc

- Poc tho, xem
sach tranh.

- Tré biét cach
choi va hung thu
choi cac tro choi,
nhén biét nhém
d6 dung ngay hoi
trung thu

- Tré nhan biét va
ghép duogc sd
lugng tuong tng
- Biét chi ra céac
chir cai da duoc
hoc

- Biét gi¢ sach
xem va hiéu noi
dung buc tranh

- Vong quay
ky diéu, 10 t0
chu dé
- thé 10 t0 cac
loai banh, hinh
anh ngay ho1
trung thu
- Cac thé chir
cai, tranh chira
cac cum tur.

- Tranh truyén
theo chu de

4.*Goc Nghé
thuat

- V&, t6 mau ban
trai, ban gai.

- Nin, cét, dan,
v& tranh anh vé
trang phuc cho
ban trai ban gai.
- Hat mua cac
bai vé chu dé

- Tré biét str dung
nhitng k¥ nang da
hoc, biét st dung
cac nguyen vat
liéu, dé tao ra san
pham.

- Tré manh dan
tham gia hat mua

- Gidy A0, bia
mau, but, mau,
d4t nin, cac
nguyén liéu tao
hinh.

- Dung cu am
nhac, trang
phuc...

5. *Goc van
dong: Cip cua
bo gid, choi véi
bong, ném
bolinh

- Tré biét cach
choi tro choi cap
cua, biét choi cac
tro choi véi bong.
- Biét dugc mot
s6 ki thuat choi
ném bolinh

- do choi cap
cua bo gio
- Bong

- B0 db choi
bolinh

trung thu, v& tranh cac kiéu
den trung thu.

- CO goi y cac tro choi ¢
mot sd goc cho tré.

- cho tré chon gocsc hoi ma
tré muén choi.

* Hoat dong 2: Qua trinh
hoat dong (25-30 phut)

- Tré 1ay ky hiéu va vé cac
gbc choi

- CO quan sat tung goc choi
dé kip thoi gitp do tré choi,
chu ¥ phat trién k¥ ning
choi va gitip tré khi can.

- Chu y vai choi cua tung tré
va k¥ nang choi tung vai.
Go1 y cach choi, dong vién
tré kip thoi. Gitp do tré con
nhut nhat khi choi. C6 nhép
vai choi cung tré khi can
thiét, go1y tré bét chudc
hanh dong choi cta vai choi
sang tao.

- C6 quan sat cac goc choi
dé kip thoi cung cap dd
ding, d6 choi theo nhu cau
choi cua tré.

- Cha ¥ cho tré d6i vai choi
mot cach nhe nhang, linh
hoat & cac géc choi theo s&
thich; luon dong vién su cd
ging cla tré, khen tré khi
choi.

* Hoat dong 3: Két thic
hoat dong (5-7 phut)

- C6 nhan xét cac goc choi,
sau d6 cho ca 16p dén goc
choi c6 két qua tot nhat dé
tham quan va nhan xét.

- Co6 nhan xét dong vién tré
- Cho ca 16p hat va thu don
dd choi.




KE HOACH HOAT PONG TUNG NGAY

Thur 2 ngay 06 thang 10 nam 2025
*. PON TRE, CHOL TU CHON, THE DUC SANG
- C6 dén sém vé sinh trong va ngoai 16p sach s&. Chuan bi dd dung, d6 choi cho céac hoat
dong, nhac tré chao hoi, cat dé dung dung noi quy dinh
Tré choi theo y thich
- TDS": T4p theo nhac chu d bai: “Bé tap danh ring”
- Cb diém danh tré theo sb goi tén trén hé théng phan mém

*. HOAT PONG HQC
Linh vue phat trién nhan thiec.
KPXH
Bé vui dén tét trung thu
I. Muc dich yéu cau:
1. Kién thire
- Tré biét ngay Tét trung thu duoc t6 chirc vao ngay ram thang 8 hang nim.
- Tré biét mot sb hoat dong, 46 dung trang tri va mon an c6 trong ngay tét trung thu.
2. Ky nang
- Rén k¥ ning quan sat, so sanh, dién dat suy nghi.
- Hop tac nhom, manh dan chia sé y kién.
3. Thai do: ,
- Thich tham gia vao cac hoat dong don tét trung thu. ’
- Gi4o dyc tré bi€t vui choi an toan va biét gitr gin v¢ sinh moi trrong trong ngay tét
trung thu.
I1. Chuan bi

Chuan bi cho ¢d Chuan bi cho tré
- Mdy vi tinh, gido dn dién ti. - 1 86 tranh dnh vé cdc hoat ddng vui choi
- Bai hat dém trung thu. trong ngay tét trung thu nhuw: Mua ldn, phd

cé, rwéce den.
- Hoa qua, cac loai banh trung thu
cho tré choi tro choi.

- Mot s6 bai hat trong ngay tét trung thu.

II1. Tién trinh hoat dong

Hoat dong cta co Dur kién hoat ddng ciia tré
1. 6n dinh giy hirng thu (3-5p)
Co va tré hdt bai: “Dém trung thu”. - Tré hdt va vdn déng cing co
- Chung minh vtra hat bai gi? - Tré trd loi

- Bai hat noi vé ngay 18 gi?

- bém trung thu em duoc di dau?
- Dé bibt ngay trung thu c6 gi tuyét voi hom | - Tré chuy
nay c0 va cac con cung nhau kham pha nhé!




2. N@i dung (20-25p)

HDP1: Kham pha

- C6 chia tré thanh 3 nhém va phdt cho mbi nhém mot
birc tranh vé cdc hoat dong ngay Tét trung thu.

* Nhom 1: Buc tranh rudc dén, mua lan

* Nhém 2: Birc tranh mdm co trung thu

* Nhém 3: Bikc tranh phd c6

- C6 dua ra cac goi y cho tré kham phé ndi
dung burc tranh.

HBD2. Gidi thich- chia sé

— Cac nhom chia sé vé nhiing kién thitc minh
da kham pha dugc.

- Pt cac cau héi, thic mic ma tré chua gidi
dap duoc.

+ Nhom con kham phé vé noi dung gi?

+ Cac hoat dong d6 thuong dién ra vao khi
nao?

+ ai da dugc tham gia cac hoat dong ( rudc
den, maa 14an, soan mam cd, pha co) 10i?

+ Céc con thay trung thu c6 vui khong?

+ Vay trung thu 14 tét danh cho ai? Dién ra
vao thot gian nao trong nam?

* C6 cho tré quan sdt hinh dnh/ video mila ldn.

+ Cdc con vira xem hinh dnh/video gi?

+ Vay ban nao ké cho c6 xem trong doi lan
cO a1 nao?

+ Cdc con thdy cé nhitng logi ddu ldn gi ma cdc con dd
dwoc xem nao?

+ Cho tré dong thanh: “ Lan su tir” , “ Lan su

rong”

* Cho tré quan sat tranh ruoc den:

+ Ngoai mua ldn ra thi trong dém trung
thu cdc ban nhé con lam gi ddy cdc con?

- Pay 1a hinh anh cac ban nho dang lam gi
day nao?

- Trén tay cac ban cam gi?

=) Tét trung thu la ngay 15/8 am lich ddy
cdc con trdng rdt sdng va tron vao ngay
nay thwong dién ra rdt nhiéu hoat dong va
ddy la hoat dong rwdrc den dwdi dnh trdng
ddy cdc con.

- Tré khdm phd theo nhom.

- Trao déi trong nhém va dwa ra két ludn

- Lam viéc nhom

- Tré trinh bay theo goi y cta c6

- Tré tra 101
- Ong dia,tén ngd khéng

- Lan su tir va su rong

- Tré quan sat

- tré tra 101

- Tré chii y ldng nghe




- Cho tré dong thanh: “ Rudc dén dudi tring”
- Ngoai den 6ng sao ra cdc con con dwoc bé
me mua cho nhirng loai I6ng den gi niva?
nao?( 1dng den,déen cd chép,den con
bwom...)

- Cho tré quan sat mot s6 loai long den.

* Cho tré quan sdt tranh cac mon an, cdc

loai dén ngay tét trung thu.

- Trong tranh c6 gi? Banh Trung thu thuong
c¢6 nhitng kiéu banh hinh gi?

- Ngoai banh ra con c6 gi?

- ai ké tén duuoc cac loai mit nao?

- Ai biét trong btrc tranh con ¢6 gi nita? Tra
gi nhi?

- ai ké tén mot sd dén trung thu nao?

- Con dugc di rudce den bao gio chua?

* Cho tré xem tranh phd co.

- Cdc ban nhé dang lam gi?

- Céc ban c6 chen 1an x6 day nhau khong?

- Céc con c6 mudn pha cd giéng cac ban
khong?

- C6 cho tré pha ¢

=) Gi4o duc tré khong an nhiéu banh keo vi
an nhiéu banh keo s& din dén siu rang khi
an banh keo xong khong dugc vut rat bura bai
va khi nguoi 16n phat qua trung thu thi cac
con phai nhan biang 2 tay va ndi cam on cac
con nh¢ chua nao.

* Mo rong tro chuyén vé ngay tét trung thu &
trudng mau gido Dién Lién.

HDP3. Tro choi
- Co t6 chikc tro choi “Pdi nao théng minh
hon”:

- C0 gidi thiéu tén tro choi, giai thich luat
choi, cach choi cho tré:

+ C0 chia tré lam 3 do1, nhiém vu cua cac
d6i 1a 1ang nghe khi c6 dit cau hoi xong doi
nao bam chudng sém nhat c6 cau tra 16i dung
nhat thi s& dugc 1 ngdi sao. Hét gio doi nao
duoc nhiéu sao hon d6i d6 chién thang.

+ Thoi gian choi 2 phut.
- Cho tré choi.

- tré tra 1o1

- tré quan sat

- Tré quan sdt

- Tra lon

- tré quan sat va tra 101

- Tré ldng nghe

- lang nghe ¢6 pho bién cach choi
va luat choi

- choi tro choi




- Nhéan xét tro choi. - ling nghe
5. Panh gia - Két thuc ( 2-3p)

Co nhdn xét tuyén dwong tré .

- Cho tré van dong bai “ Rudc dén thang v
tam” - hat va chuyén hoat dong

* CHOI O CAC GOC
- G6c dong vai: ban hang, niu an, béc si...
- G6c XD-LG: Xay ngdi nha cia bé, xép dudng di, lap ghép theo ¥ thich
- Goc hoc tap: Phan nhém céac hoat dong ngay hoi trung thu, vong quay ky diéu, xem
sach, choi v6i thé chir cai, gin sd luong twong Gmg
- G6c nghé thuat: Nan banh, v& t6 mau dén 16ng, mua hat bai hat chu dé
- Goc van dong: kéo co, di ca kheo....
* CHOI NGOAI TROI

HDCMBD:

Lam dong ho deo tay

Chuan bi.

- bia diém sach s&, an toan

- Nhac bai hat “Xo¢ tay”

- 14 chudi, 14 dira, kéo, 3 met

- vong 16p, van dbc, mot sd d6 choi trén san

HDCMBD: - Trude khi ra quan sat cd tip trung tré lai, kiém tra trang phuc, sirc khoe cua tré va nhéc nho tré
Lam ddng hd deo tay - Tré di thanh 2 hang khéng chen l4n x6 déy ban, khéng chay xa khu vuc quy dinh, nghe hiéu
TCVD: “Troi ning, troi mua.” 1énh phai tap trung.

CTD: Choi v6i db choi trén sin vin - C6 dan tré dén san da néng.

dong + Cho tré khoi dong bai hat xo¢ tay

Két thic + Ching minh vira hat bai hat gi?

+ Tay thudong dung dé 1am gi nhi?

+ Cac quan sat d6i ban tay ¢6 ndo? Céc con thiy tay ¢b c6 gi? Lam béng chat lidu gi day nhi?

- Céc con ¢6 mubn lam duoc chiée ddng hd giéng nhu vay khong?

- C6 gidi thidu nguyén vat liéu cho tré ngdi vong tron dé thyc hanh trai ghiém lam ddng hd tir 14
cay.

*Mo rong: gidi thigu cac loai dong hd tir nhiéu NVL khac cho tré.

=> (6 gido duc biét giit din d dung dd choi

Co tap trung tré lai. Gioi thi€u tén tro choi, cach choi, luat choi.

Cich choi: C6 gido chuén bj v& nhitng vong tron trén san. Sao cho vong nay cach vong kia tir 30
- 40cm dé 1am noi tra mua. S& vong it hon sb tré choi tir 3 - 4 vong.

Tré dong vai hoc tro di hoc, vira di vira hat theo nhip phach cta c6 gido. Khi nghe hiéu Iénh cua

€6 noi: "Troi mua” thi ty mdi tré phai tim mot noi tra mwa nép cho khoéi bi wdt (co nghia 1a chay

vao vong tron). Tré nao chay cham khéng tim dugc noi dé nip thi s bi u6t va phai chay ra ngoai




mdt 14n choi.( Hodc bi phai nhay 10 co)

Trd choi tiép tuc, ¢6 giao ra 1énh "troi néng" thi cac tré di ra xa vong tron. Hiéu 1énh "trdi mua"
lai dugc ho 1én thi tré phai tim dwong tra mua.

Luit choi: Khi ¢6 hiéu 1énh "troi mua", mi tré phai trén vao mét noi tri muwa. Tré nio khong
tim dugc noi tri phai ra ngoai mot 14n choi.( Hoic nhay 10 co)

- Cb 6 chirc cho tré choi 2-3 lan.

- C6 va tré cing nhau kiém tra két qua choi va tuyén dwong tré.

- C6 cho tré choi theo y thich cua tré.

- C6 huéng din va bao quat tré trong khi choi.

- CO tap trung tré lai, nhan x¢ét, rut kinh nghiém cho budi choi sau tdt hon

* HOAT PONG CHIEU

1. Thyc hién v& chu dé. Trang (27-30)

- ¢ cho tré ké ban ghé.

- Cho tré 14y vo tap, bat vé vi tri ngdi ctia minh.
- C6 huéng dan bai tap cho tré, bao quat tré

2. Choi tu do & cac goc

- tré choi tu chon & cac gbéc trong 16p hoc

3. VS-TT

- vé sinh tay mit, ddu toc gon gang

- ¢6 v€ sinh 16p hoc

PANH GIA TRE CUOI NGAY
Strc khoé:
Kién thirc :
Bién phap:

Thir 3 ngay 07 thang 10 nam 2024
*. PON TRE, CHOI TU CHON, THE DUC SANG
- C6 dén som vé sinh trong va ngoai 16p sach s&. Chuan bi d6 dung, d6 choi cho cac
hoat dong, nhéc tré chao hoi, cat dd dung ding noi quy dinh
Tré choi theo ¥ thich
- TDS": Tap theo nhac chu dé bai hat trong chu dé.
- Piém danh trén hé thong phan mém
*. HOAT PONG HQC
Linh vuc phat trién thé chat
Pé tai: VDCB:
Bat lién tuc qua 5 vong

(UD Steam )



TCVD: Chuyén bong
I. Muc dich yéu cau:
1. Kién thire:
* Khoa hoc:
- Tré biét tén bai tap: “Bat lién tuc vao vong”
- Biét 1gi ich ctia van dong ddi véi co thé.
- Biét cac dic diém, tinh chit cua d6 dung, vat liéu lam vt can.
* Cong nghée:
- Tré biét sir dung cac vat liéu dé tao ra vong bat.
* Ky thuat:
- Céch thuc hién cac budc bat nhay lién tuc qua 5 vong.
* Nghé thuat:
- Lién két gitra cac ban choi. Bién tau bai tap va tu giai quyét dugc van dé
- Van dong nhip nhang theo nhac
* Toan: Tré s€ kham pha vé s6 dém, thir tu: trude, sau, hinh dang khi xép vat can.

2. Ky nang:

+ Tré bict cach gilr thang bang va tiép dat an toan bang hai chan khi bat lién tuc qua 5
0.

+ Tré biét tao ra cac vat can (5-70) dé bat qua lién tyc.

+ Tré bat lién tuc, tiép dat an toan bang hai chan .

3. Giao duc
- Tré tich cuc, vui vé tham gia vao bai tap.

I1. Chuan bi.
Chuan bi ciia b Chuan bi ciia tré
- San tip bang phang - Stic khoé 6n dinh
- R6 dung 5 vong thé duc nhya - Trang phuc gon gang
- R6 dung 5 vong thé duc 1am bang day thép quan | - Mi tré mot vong thé duc
ruy bang - 2 qua bong
- Trang phuc gon gang -

- Nhac cho céac phan choi

1. Nhac vii di€u hoa da

2. Nhac thé duc sang cho phan khoi dong

3. Bai hat “ Bé khoe bé ngoan” cho phan bai tap
PTC

4. Nhac beat “ moi ban an” cho phﬁn thi dua bat
nhay gitra 2 to

- Vach xuat phat

II1. Tién trinh hoat dong

Hoat dong cia co Hoat dong ciia tré

1.6n dinh (1-2p) - Hudng tmg cung c6

- Xin chao mimg céc ban da dén voi chwong trinh sirc khoe 1a vang ciia chi dé thé duc thé

thao 16p ching ta ngay hom nay.




- Pén vé6i chuong trinh ngay hom nay s& ¢6 su tham gia cua 2 doi choi do 1a
+Doi miéng xinh va
+D0oi tay dep
- bBén véi chuong trinh ngay hom nay chung minh s€ duoc vuot qua cac thir thach thu vi va
céc tro choi rit vui nhon ddy, va ¢ mé diu cho trurong trinh c6 xin moi cac ban cing dén
v6i mot vii di¢u vo cung dac biét do 1a “vii di¢u hoa da”. C6 moi cac ban tham gia cung véi
6 nao.
( C6 mo nhac cho tré thuc hién cung c6 )
- Chung minh da thyc hién xong bai v diéu i, ¢6 chuc mung tAt ca cac ban.
- Cac ban 0i? Céac ban thfiy o thé minh nhu thé nao, khoe hon chua, ¢6 ban nao cam théy
minh bi dau tay hay dau chan khong?
- Céc ban oi vii diéu vira rdi giup chung minh khéi dong cac khép gbi, khop tay, cb tay, cb
chan dé ching minh sin sang tham gia vao cac hoat dong that 1a t6t ddy.
2. N§i dung
2.1 Khao sat ( 3-5P)
- Trudc khi tham gia vao cac phén thir thach cua chuong trinh ¢6 xin moi cac ban dén véi
phan khéi dong.
- 2 d6i choi chu y mét vong tron tap hop.
+ C6 mé nhac “Thé duc sang” két hop cho tré di cac kidu di.
- Va dé tiép tyc cho chuong trinh hom nay c6 s& thudng cho cac ban mot trd choi. « Ai
nhanh hon”
- Trude khi budc vao trd choi ¢6 da chuin bi cho mdi doi choi mot rd dd dung, nhiém vu
clia 2 ddi choi d6 1a cing nhau kham pha xem db ding do 1a gi?
- C6 moi dai dién 2 dbi choi 1én 13y db ding vé& cho d6i ctia minh nao?
- P dung cna ching minh 14 gi day nhi?
- A 1a nhimg doan ndi ciing vong tron thé duc. Tir cac doan ndi ny cac ban s& 1am gi dé tro
thanh mét chiéc vong tron thé duc hoan chinh?
- Cac ban cung giup ¢ nao? ( C6 md nhac cho tré thuc hién )
- Thoi gian 1ép ghép két thic cd moi cac ban vé 2 hang doc tap hop
- Vay la tir nhimg ré d6 ding nay nhd véo céc ban tay khéo 1éo ciia cac ban di lip ghép
duge cho mdi ban mot chiée vong thé duc that 1a xinh xn rdi déy.
2.2. ap dung. (20- 25 phut )
a. Bai tdp phat trién chung:
(Thit thach 1)
- Bay gid ¢6 xin moi cac ban ciing budc vao phan thir thach dau tién cing vai bai hat vo
cung vui nhon do la bai “ Bé khoé bé ngoan”
- Co6 cho tré tap bai tap PTC cung nhac.
+ Dong tac tay: (21 x 8 nhip).

2 tay cim vong dua ra truéc, 1én cao

+ Dong tac bung: (21 x 8 nhip)

2 tay cAm vong gio 1én cao, nghiéng ngudi sang 2 bén

- 2 d6i choi dtirmg quanh ¢6

- Nhay van dong cung co

- Vb tay

- tré tra 1oi

Chuy

- Tré xép ddi hinh vong tron

- Thuc hién bai van dong ciung co

- Kham pha

- Tré liy d6 dung v& doi

- tré tra 1oi

- tré thuc hién

- tré vé tap hop




+ Dong tac chan: (21 x 8 nhip)va tap nhin manh lai
2 tay cim vong gio 1én cao, dua

vong ra phia trude khuy gbi

+ Dong tac bat: (41 x 8 nhip)

Bat tach, chum

- C6 nhan xét qua trinh tap cua cua 2 ddi, tuyén duong cac doi choi.

- Bay gid ¢6 moi cac ban cing di chuyén vé doi hinh chit u nao?

- Bay gio cac ban s€ choi tro choi gi véi chiéc vong nay c6 moi cac ban choi nao. ( Co cho

tré choi theo y thich)
- Thoi gian da hét ¢6 moi cac ban di chuyén v& d6i hinh 2 d6i choi nao.
b. VDCB: Bit lién tuc qua 5 vong
(Thi thach thir 2)
+ Vin dong véi vong nhuwa
- Cho tré xép theo ddi hinh

XXXXXXXX

00000

00000
XXXXXXXX

- Cho tré vé& 2 hang va hoi mét s tré, con vira choi trd choi gi?
- Con ¢6 thé thuc hién lai cho ca 16p cling xem con di choi nhur thé ndo dwoc khong?
-bé chuong trinh hom nay tré nén dac biét hon ¢6 xin gidi thi€u tro choi thir thach thir 2
“bat lién tuc qua 5 vong” cac ban c6 mudn cing tham gia khéng nao?
- Cb cho tré giup cd xép 5 vong lién tiép
- C6 1am mau cho tré quan sat.
+ lan 1 khong phan tich .

+Lan 2 ¢6 phén tich dong tac:

- Cho 1 tré kha Ién thyc hién cho ca 16p xem

- Lan lugt ¢6 cho 2 doi cung choi.

-- Léng nghe

- Tré thuc hién

- tré tap

- tré tap

- tré tap

-vd tay

-chay




+ 2 ban tir d4u hang 1én thuc hién sau d6 v& cudi hang dimg sau d6 cac ban khac tiép tuc
thyc hién cho hét hang
+ Ldn 1: Thyc hién khéng nhac
+ Ldn 2: M& nhac thi dua gitra cac td
- CO chu y stra sai cho tre.
- Hoi tré tén van dong?
- C6 thudng cho 2 ddi 1 tro choi thu gidn co thé
“ Nhun va xoa” ( Di thanh vong tron thuc hién van dong bop vai xoa lung)
+ Vin dong vdi vong thép gud'n ruy bang
- C6 dwa vong ra hoi tré vong dc 1am bang chit lidu gi?
- Cho tré so sanh v6i chiéc vong nhwa
- Cho tré van dong cung véi vong theo d6i hinh chir u
- Chung minh vira thyc hién thir thach gi?
=) Vay la thir thach thir 2 ctia chung ta d3 két thic c6 xin tuyén dwong tit ca cac ban.
Dé c6 mét co thé khoé manh thi chiing minh cin phai tich cuc tip luyén duc thé thao cac
ban nhé chua.
Ho6m nay céac ban rat giéi by gior ¢d s& thudng cho cac ban mét tro choi do 1a
¢. Tro choi: “ Chuyén béng”
- C6 gidi thiéu tro choi
- Cho tré choi thi dua gitra 2 d6i
2.3. Hbi tinh:
- Cho tré hat két hop 1am dong tac nhe nhang theo giai diéu bai hat
3. Két thuc: (2-3 phit)
- Chuong trinh sirc khoe 12 vang cta chu d& thé duc thé thao 16p ching ta ngay hém nay

dén day 1a két thuc rdi ¢d xin chic mung tit ca céc ban.

- Tré xép ddi hinh

- tré tra 1oi

- tré thuc hién

- Ling nghe

- tré xép vong gitp cd

- tré quan sat

- Léng nghe

- tré kha thyuc hién mau

- tré thuc hién

- tré tra loi

- tré van dong cung cd
- tré tra 1oi

- tré so sanh

- tré tra 101

-chay




- Ling nghe

- tré van dong nhe nhang

* HOAT PONG O CAC GOC

- G6c dong vai: ban hang, niu an, béc si...

- G6c XD-LG: Xay ngbdi nha ciia bé, xép duong di, lap ghép theo ¥ thich

- Goc hoc tap: Phan nhom céc hoat dong ngay hoi trung thu, vong quay ky di¢u, xem
sach, choi vai thé chir cai, gin sd luong twong Gmg

- Géc nghé thuat: Nin banh, v& t6 mau dén 16ng, muaa hat bai hat chu dé

- Goc van dong: kéo co, di ca kheo....

* CHOI NGOAI TROI
Giao luu
lam deén trung thu

1. Chuin bi:

Nguyén liéu: Gidy mau, bia cting, keo dan, kéo, ong hut, thanh tre, day thép nho,
bang dinh, kim tuyén, hat cuom...

Po dung trwe quan: Mot s6 miu dén Trung thu (dén 6ng sao, dén 16ng).

Khong gian: nhac nén vui nhon.

May anh/dién thoai: Ghi lai khoanh khic giao luu.
2. To chirc hoat dong
+ C6 cho tré nghe bai hat “chiéc dén 6ng sao” va cling mua hat tap thé.
+ C6 dan dat:
“Cac con o1, sép dén Trung thu 101, mudn c¢6 mot dém hoi rude dén that vui thi ching
ta can c6 dén Trung thu. Hom nay, 16p minh s& cting cac ban 16p khac giao luu va
lam nhimng chiéc dén that dep nhé!”
GiGi thiéu mdu den
- C6 cho tré quan sat 1-2 loai dén mau, trd chuyén:
- Pay la den gi?
- Lam ti nhiing nguyén li€u nao?
- Dung dé lam gi trong dém Trung thu?

T6 chike giao luu lam dén

- Chia tré thanh cdc nhém hdn hop giita cic 16p (mdi nhom 5-6 tre).

- Giao nhiém vu: mdi nhém chon mot kiéu dén (dén 6ng sao/dén 1dng don gian).
- C6 va gido vién cac 16p hd tro khi tré can (an toan khi dung kéo, day thép).

- Trong qua trinh lam, c6 goi ma:

- “Nhom con dinh trang tri dén bang mau gi?”

- “Ai s& cat? Ai s& dan? Céc con cung phan cong nhau nhé!”




Trung bdy sin phdm
- Sau khi hoan thanh, cac nhom treo hoac dat dén 1én ban trung bay.
- Tré cing nhau tham quan, nhan xét san pham ctia cic nhom:
- “Con thich chiéc dén nao nhat? Vi sao?”
- “Pén nhom ban c6 diém gi dic biét?”
Két thiic — Nhén xét
- C6 khen ngoi su ¢ gang, tinh than doan két cuia cac nhom.
- Cung tré t6 chtre didu hanh ruéc dén nho quanh san trudng trong tiéng nhac “Chiée
deén 6ng sao”.
- Dan tré: “Dém Trung thu, cac con hiy nhé gitt gin dén cin than va vui choi clng
gia dinh nhé!”
- Cung ¢6 thu don do dung va chuyén hoat dong.
III. * HOAT PONG CHIEU
1. Thuc hién vao vo thu cong
“Lam gang tay, khin quang c6”
- C6 cho tré cung cb ké ban ghé.
- C6 huéng dan tré thyc hién va bao quat tré
2. Ve sinh — tra tre

DANH GIA TRE CUOI NGAY
VDTC:
BPKP:

Thur 4 ngay 08 thang 10 nam 2025

*. PON TRE, CHOI TU CHON, THE DUC SANG
- C6 dén som vé sinh trong va ngoai 16p sach s&. Chuan bi d6 dung, dd choi cho cac
hoat dong, nhic tré chao hoi, cat d6 dung diing noi quy dinh
Tré choi theo y thich
- TDS'": Téap theo nhac bai hat trong cha diém.
- Piém danh trén hé thong phan mém
*, HOAT PONG HQC
Linh vyc phat trién tham m§y
Tao hinh
Nén banh trung thu

Steam
I. Muc dich yéu cau:
1.Kién thirc:
- Tré biét banh Trung thu thuong c6 2 dang co ban: hinh tron, hinh vudng.

- Nhan biét dic diém (mau sic, hoa vin) cta banh Trung thu qua quan sat va tao
hinh.



- Hiéu rang dat nin co thé thay thé nguyén liéu dé sang tao ra san pham mo phong.
2.K¥ nang:

- Tré str dung thanh thao cac ki nang ndn nhu: lan tron, an bet dé nan banh trung thu.
- Biét so sanh kich thuéc, hinh dang san pham.

- Rén luyén su khéo 1€o ctuia d61 ban tay.

3.Thai do:

- Tré tich cuc, hing tha tham gia hoat dong.

- Gido duc tré yéu quy ngay Tét trung thu. Khong an qua nhiéu banh keo.

Cic thanh to steam:

+ Khoa hoc: Tim hiéu dat nin c6 tinh mém, déo, dé tao hinh.

+ Cong nghé: Biét dung khuon nan, dao cat, sur dung ban dé 1am ban lan dét va tao
hinh banh.

+ K thudt: Thuc hién ding thao tac lin — an — ép dé banh tron, dep.

+ Nghé thudt: Trang tri, phdi mau sang tao cho chiéc banh.

+ Todn: So sanh s6 lugng, kich thudc, hinh dang (tron, vudng).

IL. Chuén bi:

Cua co Cua tré:
- Pat nan nhiéu mau (vang, tréng, héng, - Pt nin, khudn banh mini, khin
xanh..) lau tay. Met, khay dung san pham.
- Tranh 4nh/video vé banh Trung thu. - Ban hop, chiéu/ tham ngdi cho tré.
- San phém mau nin tir dat nan.

IIL.Tién trinh hoat dong:

Hoat dong ctia co Hoat dong cua tré
El. gin két (1-2P)
- Cho tré hat bai: “Chiéc dén ong sao” - Tré choi hat cung co

- Trod chuyén dan dat vao bai.
+ Pén ong sao thudong thdy vao dip nao? Ngay tét | - tré tra 1oi
trung thu ngoai den ong sao ra thi con c6 gi nira?
+ Céc con da dugc an banh trung thu chua? - tré tra 101
+ HOom nay, ching minh s€ cung nhau ndn banh -Tré chuy
Trung thu bang dat nian dé trang tri mam cd nhé!
E2. Kham pha ( 25-30p)

- Cho tré quan sat hinh anh vé cac loai banh trung | - Tré quan sat tra 10i
thu va banh that, r6 do cung ( dat sét, bang, khan,
dao nhya) dé tré thao luan theo nhom. - tré thao luan
+ Bénh c6 nhiing hinh gi?
+ Mau sic thé nao?

+ Trén mat banh thuong c6 hoa van gi? - Tré tra 161
+ Nuyén vat liéu chung ta c6 1a nhiing cai gi? Su
dung nhu thé nao?

E3: Giai thich

- Pai dién nhom trinh bay vé ndi dung nhém minh
kham phé duoc.




+ Céc con kham pha vé gi? Banh c6 dang hinh gi?
+ Mau sic thé nao?

+ Nhom con con c6 nhitng d6 cung gi? Con sé& lam
gi voi nhitg d6 ding d6 va 1am nhu thé nao?

+ Néu duoc thyc hanh nin banh thi con s& 1am thé
nao? Sur dung cac dung cu nhu thé nao dé tao
banh?

E4: ap dung

* C6 1am miu:

+ Léy mét cuc dit nin, vo tron.

+ An det tao thanh vo banh.

+ C6 thé thém 1 vién nho bén trong 1am nhén.

+ bit vao khuén, 4n xué)ng dé tao hoa vian.

+ Trang tri thém mau khac cho dep.

* Tré thue hién:

+ Tu chon mau dat nin dé lam banh.

+ Thuc hién thao tac theo y thich.

+ Tao thanh nhiéu loai banh véi kich thude, mau
sac khac nhau.

* Trung bay nhin xét sin pham:

+ Cung trung bay san pham thanh “mAam banh
Trung thu” cua 16p.

+ Moi tré gidi thiéu san pham: “Banh ctia con c6
hinh gi? Con dung mau gi?”

ES. Két thic: 1-2°

- CO nhéan xét — tuyén duong.

+ C6 nhan xét, khen ngo1 su sang tao va khéo tay
cua tre.

+ Gido duc: Trung thu 1a dip doan vién, cac con
hay cting chia sé niém vui véi gia dinh.

+ Cho tré cing muia hat mot bai hat Trung thu dé
két thuc.

- Tré tra 101

- Tré tra 161

- Chu y nghe ¢6 huéng dan

- tré thuc hanh

- tré thuc hién, gioi thi€u san

pham cua minh v41 céc ban.

- Lang nghe

- tré nhan xét
- chuyén hoat dong

* CHOI HOAT PONG O CAC GOC
- Goc dong vai: ban hang, nau an, bac si...

- Goc XD-LG: Xay ngoi nha cia bé, xép duong di, lap ghép theo ¥ thich

- Goc hoc tap: Phan nhom cac hoat dong ngay hoi trung thu, vong quay ky diéu,
xem sach, choi v&i thé chit cai, gin s6 luong tuong Gmg

- G6c nghé thuat: Nan banh, vé& t6 mau dén 10ng, mua hat bai hat cha dé

- Goc van dong: kéo co, di ca kheo....

*, CHOI NGOAI TROI

HDCMD: Dan téc cho ban

Chuén bi.




+ Hinh khuon mat ban trai, ban gai in san (kho A4, khong c6 toc).
+ Glay mau nhiéu loai (cat dai, cat nho, hodc dé tré ty cat, xé).

+ Ho dén, kéo, khay dung.

+ Gia treo trung bay san pham.
+ Khong gian ngoai troi sach, thoang mat.

HDCMBD:

Dén téc cho ban

TCVD: Chuyén bong

- Trude khi ra quan st ¢ tap trung tré lai, kiém tra trang phuc,strc khoe cua tré va nhic nhé tré

- Tré di thanh 2 hang di xudng san

- C6 rung xAc x6 ra hidu 1énh tré tap trung quanh cd
Céc con oi thoi tiét hom nay nhu thé nio?

- C6 con minh cling nhau choi trd choi “Miii cam tai”

- Céac con 01 ¢6 va cac con vira choi tro choi gi?

- Ngoai cac bo phén d6 thi trén phan dau ching minh con c6 cai gi nita?

+ Cac con thdy toc ctia cac ban ¢6 gibng nhau khong?
+ C6 ban téc dai, toc ngin, toc xodn, toc thing... ding khong nao?

=) Cb gi6i thiéu:

- “HOom nay, chiing minh s& cung nhau lam mét hoat dong rat tha vi, d6 1a dan toc cho ban tir giéy

mau nhé!”

€ Quan sat — goi y:

- C6 dua ra mot bure tranh khuén mat chua c6 toc, hoi:

- Néu khéng c6 téc thi khudn mat s& nhur thé nao?

- Mubn khuén mat dep hon chung ta phai lam gi?

& C6 huong dan:

- C6 gi6i thidu nguyén liéu: gidy mau, hd dan, kéo.

+ Minh hoa mau:

- Cét/xé gidy mau thanh timg soi hoic manh nhé.

- Dan toc ngén/toc dai cho ban gai hodc ban trai.

- C6 thé két hop nhiéu mau toc khac nhau.

& Tré thuc hanh:

- Tré chon khuén mit va gidy mau theo ¥ thich.

- CO quan sat, goi y:

- Con mudn 1am téc ngin hay téc dai cho ban nay?

- Néu 12 ban trai thi toc nén nhu thé nao? Néu la ban gai thi sao?
- Con c6 thé két hop thém no hodc hoa cho méi toc dep hon khong?
- Cho tré ty nhan xét san phém cua minh va cua ban.

- Cb dong vién, khuyén khich su sang tao:

- ¢0 néu cach choi luat choi

Choi v6i bong, dd choi trén san trudng




CTD:

*, HOAT PONG CHIEU

1. Tré doc tho: “Bé chéng so tiém”
- Co cho tré doc cung co

2. v€ sinh tra tré

*. DPANH GIA TRE CUOI NGAY
- SK: Céc chau an gon gang, dn hét suét.
- KT: Mot 6 tré tham gia tich cyc vao hoat dong tao hinh , c6 san phém dep,
sang

Thir 5 ngay 09 thdang 10 nam 2025
*. DPON TRE, CHOL TU CHON, THE DUC SANG
- Cb dén sém vé sinh trong va ngoai 16p sach sé. Chuén bi d6 dung, dd choi cho céc hoat
dong, nhac tré chao hoi, cat dé dung dung noi quy dinh
Tré choi theo y thich
- TDS": T4p theo nhac chu dé bai: “Bé tap danh ring”
- Cb6 diém danh tré theo sb goi tén trén hé thong phan mém
*, HOAT PONG HQC
Linh vwe phat trién ngén ngir
LQCC:

Pé tai: Lam quen chir cai a, a, a
I. Muc dich yéu cau:
1. Kién thirc:
- Tré nhan biét va phat 4m dung céc chif cai a, 4,4.
- Nhan biét dugc ciu tao cac chit cai.
- Biét va phan biét dugc diém gidng nhau va khac nhau giita cac chir cai a.3.4
2. Ki nang:



- Rén ki ndng quan sat, phan biét sy giong va khac nhau gilta cac chir.
- Phat trién ngon ngir cho tré, kha nang ghi nh¢ cac chir cai.

3. Thai d¢:
- Tré hiing thu tham gia gio hoc
- Tré yéu thich moén hoc 1am quen véi chit cai.

I1. Chuén bi:

Chuan bi ciaa co

Chuan bi cho tré

+ Hinh anh kém chix

- Doi mat; Doi tay; doi chan

+ Thé chir roi dé tré ghép tir

+ Tranh chit a, 4, 4. In hoa, in thuong, viét
thudong bang gidy a4

- Strc khoé 6n dinh
- tam thé thoai mai

- moi ban mot r6 thé chir a, a, a

I11.T6 chirc hoat dong:

Hoat dong cta co

Hoat dong cua tré

1. Gay hirng thu (1-2p)

- C6 va tré hat bai hat “ Déi mat xinh”

- Ching minh vira hat bai hat gi?

- Bai hat n6i vé nhitng bo phan nao ciia co thé?
-Trén co thé chiing ta c6 rat nhiéu bd phan va céac
giac quan, déu co chirc nang nhiém vu riéng va
khong thé thiéu duoc vi viy mudn co thé khoe
manh ching minh phai lam gi?

- Hom nay c6 ciing c6 hinh anh 1 s6 bo phan trén
co thé mudn cho ca 16p minh xem. Dé biét 46 1a
nhirg bo phan nao cd moi cic con nhe nhang vé
chd dé xem hinh anh cting ¢6 nao!

2. Noi dung bai (18-20p)

* Hoat dong 1: Lam quen chir cai a

- CO cho tré xem hinh anh “Pai tay”.

- Cho tré doc tu “Doi tay” dudi hinh anh.

- Co ghép tur “D0oi tay” tir thé chit ro1 va cho tré
doc.

- Cho tré tim chir cai da hoc.

- C6 lay thé chit a ra gi6i thiéu vai ca 16p day 1a
chir cai a va dugc phat am la “ a”

- C6 phat am 2 1an

- Ca 16p phat am chit a 2 1an

- Cho t0, c4 nhan phat am(2-3 1)

- Sau mdi 1an tré phat 4m néu c6 tré phat 4m sai
cO sura sai cho tré.

- Cho tré truyén tay nhau quan sat va so cic nét

- Tré hat bai hat “Do6i mat
xinh”.
- Bai hat d61 mat xinh a

- Tré xem hinh anh “Daéi tay”
- Tré doc tu “Doi tay”
- Tré quan sat c6 ghép chir

- Tré 1én tim chir cai da hoc
- Tré lang nghe co phat 4m chir

a
- Tré phat am chir a




ctia chir cai a bang tay.

-Céac con c6 nhan xét gi vé cAu tao cua chit cai a?
(1-2 tré)

=> Pung rdi day chit a duoc cu tao bai 1 nét
cong tron khép kin va 1 nét so thang phia bén
phai ghép lai dugc chir ci a.( xem trén may tinh)
- Cho tré phat am lai chir ‘a”.

-Ngoai chit a in thudng chung ta con co céc kiéu
chit A in hoa va a viét thudng.

* Lam quen chir d.

- Cho tré xem hinh anh d6i mit.

- Cho tré doc tir “Doi mat” dui hinh anh.

- C6 ghép tir “Doi mat” tir cac thé chir roi.

- Cho tré dém xem trong tir d6i mat c6 bao nhiéu
chir cai.

- Cho tré 1én tim chit cai dung & vi tri thit 5 trong
tir “Doi mat”. (Moi 1 tré 1én tim)

- C6 14y thé chir 4 ra gi6i thiéu vai ca 16p day 1a
chir cai & va dugc phat am 1a “ 4”.

- C6 phat &m 2 lan

- Cho ca 16p phat am 2 lan

- Cho t0, c4 nhan tré phat am( 2- 31)

- Sau mdi 1an tré phat 4m néu c6 tré phat 4m sai
cO stra sai cho tré.

- Cho tré truyén tay nhau quan sat va so cac nét
ctia chir cai 4 bang tay.

- Hoi tré ciu tao cua chir
(Moi 1-2 tré néi ciu tao)
=> Plng r6i chir 4 dugc cu tao boi 3 nét gdbm 1
nét cong tron khép kin, 1 nét s6 thang phia bén
phai va phia trén c6 mii do1 nguoc tao thanh chir
cai a day

- Cho tré phat am lai chit cai a

- Gi6i thiéu céc kiéu chir 4 in hoa, 4 in thuong, a
viét thuong

- Cho tré phat am lai chir a

* Lam quen chir d.

- Co6 cho tré xem hinh anh do6i chan

- Hinh anh gi day céc ban?

- Du6i hinh anh doéi chan cac con thir doan xem
co tur gi? Co cho tré doc tir dudi tranh “Doi1
chan”.

- Co ghép tur “Doi chan” tu cac thé chir roi.

ez
a .

- Tré tra 101
- Tré lang nghe c6 noi cau tao
chir

- Tré lang nghe c6 gidi thi€u cac
ki€u chir

- P61 mat a
- Tré xem hinh anh

- Tré doc tur

- Tré dém 1...6
- Tré Ién tim

- Tré nghe c6 phat am
- Tré phat am chir a

- Tré ndi cau tao chir a

- Tré phat am
- Tré nghe c6 gidi thiéu chir &

-Po6ichan a

- Tré xem hinh anh d6i chan




- Cho tré 1én tim chir cai mau xanh trong tur “Do1
mat”. (Moi 1 tré 1én tim)

- C6 lay thé chir 4 ra gi6i thiéu voéi ca 16p day la
chir cai 4 va dugc phat am 1a “ ¢”.

- C6 phat am 2 1an

- Cho ca 16p phat am 2 lan

- Cho t0, c4 nhan tré phat am( 2- 31)

- Sau modi 1an tré phat 4m néu co tré phat 4m sai
cO stra sai cho tré.

- Cho tré truyén tay nhau quan sat va so cac nét
ctia chir cai 4 bang tay.

- Héi tré cau tao cua chit
(Moi 1-2 tré ndi ciu tao)
=> Pulng roi chit & duogc ciu tao bai 3 nét gém 1
nét cong tron khép kin, 1 nét s6 thang phia bén
phai va phia trén c6 mii do1 xu6i tao thanh chir
cai A day

- Cho tré phat am lai chir céi a.

- Gi6i thiéu cac kiéu chit 4 in hoa , 4 in thuong , 4
biét thudng va cach viét cia cac loai chir

*So sanh a, a, d.

- Cho tré so sanh diém giong va khac nhau giira 3
chir cai a, 4, a.

* Piém gidng nhau:

- Ca 3 chir déu c6 1 nét cong tron khép kin va nét
x6 thang & phia bén phai.

* Piém khac nhau:

- Khac nhau vé tén goi

- Chir a khong ¢6 mil, chir 4, & c6 mii

- Chit a c6 mii doi nguogc, chir & c6 mii do1 xuoi.
* Vira roi cac con 1am quen véi chir cai gi?

* Hoat dong 3. Tro choi

*TC1: Chon nhanh noi dung

- Céc con hoc rat ngoan va gidi nén ¢ sé thuong
cho chung minh mdi ban 1 16 dd choi, c6 moi
cac con 1én 1y r6 d6 choi cho minh nao!

- Céac con o1 chung minh chiing minh nhin xem
trong rd cd di chuan bi cho chiing minh nhiing
gi?

- Pling rdi v6i nhitng chir cai nay co s& to chuc
cho chung minh choi tro choi “Chon nhanh noéi
ding”.

- Lan 1: Tim chit theo tén goi

A
a .

-Po6ichan a
- Tré lang nghe c6 doc

- Tré quan sat
- Tré Ién tim

- Tré ling nghe

- Tré nghe c6 phat am
- Tré phat am

- Tré quan sat chir 4

-Tre TL

- Tré lang nghe

- Tré phat am

- Tré so sanh

-Chira,a,aa

- Tré di lay r6 d6 dung choi tro

choi




- Lan 2: Tim chit theo cAu tao chix

C6 kiém tra két qua sau mdi lan tim

* TC2: Thir tai cua bé.

+Lan 1: Xép chira, a, a bﬁng nét chir roi.

+ Lan 2: Xép chira, a, a bﬁng hat

* TC3:Nhdy vong

*Chuan bi:

- 5 vong tron to c¢6 dan chit cdi: a—a —a.

-1 sdthé chitcdio—6—0,a—4a—4acho tré
chon.

* Cach choi:

- Phia trudc c6 ¢6 5 vong tron to ¢ gitra 16p, bén
trén mdi vong tron ¢ gan cac chi cai cac con da
hoc, trén bang co6 c6 gén mot sd thé chir cai, co
mo1 6 - 7 1én chon 1 thé chir cai ma con thich
cam trén tay. Cac con vira di vira hat xung quanh
cac vong tron nay, khi nghe hiéu Iénh cta co6 cac
con s& nhay vao vong tron c¢6 chira chir cai giéng
chir cai con cam trén tay, va nhg 1a mdi vong
tron chi chtra 1 ban thoi nhé! Co6 s& dén kiém tra
tung vong tron va khi d6 cac con s€ phat am that
to chit cai con dang gitr.

* Luat choi:

-Ai nhdy vao khong dung vong tron thi s€ phai
nhay 10 co xung quanh 16p. Céc con hiéu cach
choi chua?

-Cho chau choi 2-3 lan

- C6 chau cung kiém tra lai

Céc con oi thoi gian danh cho tro choi da hét
roi...

3. Két thiic: C6 va tré cung hat “ Doi mat xinh ”
va két thuc hoat dong

- Tré chon va gio chir céi theo
yéu cau cua co

- Tré x&p chit cai a, &, 4 bang
nét chir ro1 va hat gac.

- Tré 1én lay chit cai va choi do
chot

- Tré choi trod choi

- Tré hat va chuyén hoa

* CHOI HOAT PONG O CAC GOC
- G6c dong vai: ban hang, nau an, bac si...

- Goc XD-LG: Xay ngodi nha ciia bé, xép duong di, lap ghép theo ¥ thich

- GoOc hgc tap: Phan nhém céc hoat dong ngay hoi trung thu, vong quay ky di¢u,
xem sach, choi véi thé chir cai, gan s6 luong tuong ting

- G6c nghé thuat: Nan banh, v& t6 mau dén 10ng, mua hat bai hat cha dé

- Goc van dong: kéo co, di ca kheo....

* CHOI NGOAI TROI

HPCMBDPD: Vé khudn mit trén san bang phian
Tro choi: Tao dang theo hinh




Choi tr do: Choi v6i d6 choi ngoai troi
Chuén bi.
+ Phan mau cac loai (nhiéu mau sic).
+ San truong sach, kho, thoang mat.
+ Mot sb hinh anh minh hoa khuén mit vui vé, budn, ngac nhién dé goi ¥ cho tré.
+ Hinh anh choi tro choi tao dang

HDCMBD: - Trude khi ra quan sat ¢ tap trung tré lai, kiém tra trang phuc, sirc khoe ciia tré va nhéc nho tré
V& khuén mit trén san bing phin - Tré di thanh 2 hang khéng chen l4n x6 ddy ban, khéng chay xa khu vuc quy dinh, nghe hiéu
TCVD: tao dang theo hinh 1énh phai tdp trung.

CTD: Choi véi dd choi trén san van + Co va tré hat, van dong theo bai hat “Cai mli”

dong - Trén khudn mat chung minh c6 nhiing b phén gi?

Két thuc - Néu thiéu mét/mii/miéng thi khuén mat s& thé nao?

- H6m nay chiing minh s& cing nhau v€ nhitng khuén mat that ngd nghinh, dang yéu ngay trén
san truong bang phan nhé!”

+ C0 cho tré quan sat tranh/hinh anh cac khudn mat voi nhiéu biéu cam khac nhau.
+ Goi hdi:

+ Cac con nhin xem khuén mat nay cé nhirng bg phan nao?

+ Khudn mit nay dang cudi/budn/ngac nhién nhu thé nao?

* Co hwéng din:

+PAu tién vé hinh tron dé 1am khudn mit.

+ Tiép theo thém mét, mii, miéng, tai...

+ C6 thé trang tri thém toc, no, mil dé khudn mit sinh dong hon.

+ Cb cho tré chia nhém nho, tu chon chd ngéi trén san dé vé.

+ Trong qua trinh tré v€, c6 quan sat, goi y:

- “Con dinh v& khudén mat cudi hay budn?”

- “Mit con v& thé nao cho tron va dep hon?”

- “Khudn mat ban con dang v€ c6 gi dac biét nhi?”

* Nhdn xét ddnh gid

- Cb cho tré cting di tham quan “trién 1dm” khuén mit ciia cac ban.

- Con vira v& khuén mit gi? Biéu cam ra sao?

- Con thich sdn phim nao nhét? Vi sao?

- C6 nhan xét, khen ngoi, dong vién su sang tao va tinh than hop tac cia tré.
- C6 phé bién luat choi va cach choi cho tré

- Co cung choi voi tré

- Co cho tré choi theo y thich cua tré.

- C6 hudng dén va bao quat tré trong khi choi.

- C tap trung tré lai, nhan xét, rt kinh nghiém cho budi choi sau tdt hon

* HOAT PONG CHIEU
1. Lam quen bai hat
“Rudc den dudi trang: Chiéc den ong sao’

3. VS-TT

’
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Kién thirc:
Ky nang:
Bién phap:

Thir 6 ngay 10 thang 10 nam 2025
*. DPON TRE, CHOL TU CHON, THE DUC SANG
- C6 dén sém vé sinh trong va ngoai 16p sach s&. Chuan bi d6 dung, d6 choi cho cac
hoat dong, nhac tré chao hoi, ct dd dung ding noi quy dinh
Tré choi theo ¥ thich
- TDS": T4p theo nhac chu dé
*, HOAT PONG HQC
Phat trién thAm m§y
Mén: Am nhac
VDMH: Rudéc dén dwéi trang (Phgm Tuyén);
NH: - Chiéc dén ong sao (Pham Tuyén),;
TC: Khiéu vii

I. Muc dich yéu cau:

1. Kién thic:

- Tré nhé dugce tén bai hat, tén tac gia, nhé giai di€u va 101 ca cta bai hat

2. Ky nang:

- Rén k¥ ning van dong theo nhac, nhe nhang dung giai diéu bai hat, tré biét huong
g cung c6 bai nghe hat “Chiéc dén 6ng sao”

3. Thai do:

- Tré chu ¥ ling nghe c6 hat, hudng tng cam xuc cung co.

II. Chuan bi:



Chuan bj ciia cd

Chuén bi ciia tré

- Bai soan, may tinh, loa dai, trang phuc gon gang Trang phuc gon gang

- Nhac dém céc bai hat “rudc dén dudi trang, Chiéc dén ong sao” Peén trung thu

III. Tién trinh hoat djng:

Hoat djng cta co

Hoat dong cta tré

1. On dinh: (2-3 phit)

- Co6 cho tré xem tranh va tro chuyén voi tré

+ Céc con nhin thdy nhiing hinh 4nh gi trong tranh?
+ Cac ban nho dang lam gi vay?

+ Rudc dén vao ngay gi vay?

2. Noi dung: 25— 30 phut

HD 1. Lam quen bai hat

- C6 mdé mot doan nhac bai hat “Rudc den dudi
anh trang” cho tré nghe va hoi tré:

+ Céc con vira nghe doan nhac cua bai hat gi? Do ai
sang tac?...

- Co gidi thi¢u tén bai hat va tac gia.

- C6 hat mau lan 1, khong nhac: giong rd rang,
truyén cam.

- Hoi tré: Bai hat n6i dén hoat dong gi?

- C6 hat 1an 2 két hop nhac beat, dong thoi dua
dong tdc minh hoa nhe nhang.

HD2: Day tré hat

- Co day tré hat

+ Cho ca 16p hat- to hat

+ Nhom ban gai - Nhom ban trai

+ Mdi ¢4 nhan tré thé hién

HD3: hat van dong minh hoa

- C6 hat va huéng dan tré cac dong tac van dong
minh hoa theo 161 bai hat.

- Pogn 1: Tung dinh dinh dinh, cic ting dinh dinh
dinh.

+ Dong tac: Hai tay dwa ra 2 bén, long ban tay mo
dwa ra dwa vao theo nhip cdu hat.

- Pogn 2: Rudc vui...rdi pha ¢d linh dinh.
+ Pong tac: 2 tay dwa ra phia trudc, tay cao tay
thdp va cuon tay theo nhip cdu hat.

- Tré tra 101

- Tré lang nghe

- Tré tra 101

-tré chu y

- Tré tra oi theo hicu biét

- Tré tra 1o1

- Tré hat theo yéu cau

-chuy

- quan st ling nghe




chdn theo nhip cdu hat.
- Poan 4: anh tring vang

phia truoc theo nhip cdu

duéi hinh thirc t6, nhom,
- C6 hat cho tré nghe lan
vé tén bai hat, tén tac gia
bai hat.

- Lan 2: C6 moi tré dung

* Hoat dong 5: Tro choi

3. Két thic:  I-2 phit

+ Déng tdc: Vo tay va dd lan leot tirg chdn vé
- C6 moi tré dimg day tap cung c6 dong tac ting
cau cho dén hét bai hat. Khi tré biét phoi hgp cac
dong tac nhip nhang c6 cho tré thi dua bicu dién

* Hoat dong 4: Nghe hdt “Chiéc dén éng sao”.

den ong sao bicu dien cho tré xem, gidi thi€u véi tré

cung cO (Phat den 6ng sao... cho tré).
- ¢6 huéng dan cach choi va luat choi

C6 nhan xét tuyén duong tré

- Dogn 3: Kia 0ng... trd1 may bao la. quan sat lang nghe
+ Pong tac: 2 tay dwa lén trén dau cudon va nhun

...... sang san nha.
hat.

- tré di chuyén
ca nhan.
1: Vira hat vira sur dung - léng nghe
va goi hoi tré vé noi dung

day tham gia hudong ung
- hudéng ing cung co
“« khicu vii” - tré tra 101

- ling nghe

* CHOI HOAT PONG O CAC GOC
- Goc dong vai: ban hang, nau an, bac sI..

- Goc XD-LG: Xay ngoi

nha ctia bé, xép duong di, lap ghép theo ¥ thich

- Goc hoc tap: Phan nhom cac hoat dong ngay hoi trung thu, vong quay ky diéu,
xem sach, choi vé6i thé chir cai, gan s6 luong tuong ng

- G6c nghé thuat: Nan banh, v& to mau dén 10ng, mua hat bai hat cha dé

- Goc van dong: kéo co, di ca kheo....

*, CHOI NGOAI TROI
HDCMBD: Lao dong cham soc cay xanh.

TCVD: Méo dudi chudt

CTD: Choi v6i d6 choi trén sin truong

Chuan bi.

- K¢o, gi6 rac, binh tudi, x6 ca mic nudc

- khan lau kho, xa bong rtra tay cho tré.

HDbCMBD:

Lao dgng cham séc cay

- Cb goi hoi tré ra sn phai nhu thé nao? Phai tit gi va tit gi?
- Cho tré xudng san xum xit bén co.
- C6 cho tré quan sat dung cu va vuon ciy va hoi:

+ C6 co gi day? Ding dé lam gi bay gio nhi?

+ Khu vyc ciy xanh va cy hoa ciia ching minh tréng nhu thé nio? C6 cé moc xen khong?




TCVD: méo dudi chudt

CTD: db choi trén sin

+ Theo c4c ban cdy ¢ can nuée khong nhi?

- Mubn cay tuoi tbt va sach ¢6 thi ching minh cin lam gi? Lam nhu thé nio?

- Co giao nhiém vu:

+ C6 quan sat, dong vién, nhéc nhé cach 1am nhe nhang.

+ Tré nao sir dung kéo t6t c6 nho tré cét tia ciy. Mot s6 tré nhit ¢6... b vao gio, tudi cly.
Nhirng tré con lai nhé c6 cling ¢6: Khi tré nhé ¢6 ¢6 hudng din, nhic nhd tré nhd xong phai bo lai
mét noi dé cho ban d& thu gom bé vio gio rac.

- Khi tré nhd c6 xong ¢6 moi nhitng ban duge giao nhiém vy tudi ciy di mic nude dé tudi va tudi
vira phai khong nhidu qua va khong it qua.

- C6 cung tham gia gitip d& tré (Muc nude lai cho tré 1dy).

- Budi lao dong két thuc: C6 nhan xét, tuyén duong tré.

- Cho tré di rita tay bing xa phong.

C6 néu luat choi va cach choi
Tién hanh cho tré choi

- ¢0 bao quat chau choi

*, HOAT PONG CHIEU

1. V€ sinh nhom 16p, v€ sinh moi truong, vé sinh ca nhan .
- C6 cung tré lau don d6 dung do choi
- Cho tré ra nhdt rac ¢ san truong

2. Néu guong cudi tuan:

- C6 chuén bi ¢&, hoa bé ngoan

* Céch tién hanh:- Cho tré hat bai “ Hoa bé ngoan”
- Hoi tré bai hat noi 1én diéu gi?

- Cho tré nhic lai cac tiéu chuin bé ngoan

- Co cho tré ty suy ton

- Cho tré dat ti€u chuan 1én cam co, tré nao chua dat cd6 khuyén khich dong vién tré

tuan sau co gang.

- C6 dua vao sb co tré dat duoc trong tuan tré nao dat tir 3 cd trd 1én ¢ thudng hoa

bé ngoan cho tré.

3. v€ sinh ca nhan tré, tra tré

*, DANH GIA TRE CUOI NGAY
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	Bật liên tục vào vòng
	I. THỂ DỤC SÁNG
	Tập kết hợp bài hát: Bé tập đánh răng”
	*. Tiến trình hoạt động
	a. Khởi động:Trẻ nghe nhạc đi từ trên lớp xuống sân kết hợp các kiểu chân.
	( Đi thường, nhón gót, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng lòng bàn chân, đi khom lưng, đi thường). Cho trẻ chạy về hàng dàn thành 3 hàng ngang.
	b. Trọng động: Tập với bài hát trong chủ đề;
	- ĐT1: Tay: Hai tay đưa chếch 2 bên 
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	c. Hồi tỉnh: Cho trẻ đi nhẹ 2 vòng vào lớp.
	*. Điểm danh: Điểm theo sổ gọi tên
	II, KẾ HOẠCH CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở  CÁC GÓC
	Nội dung
	Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tổ chức hoạt động
	1.* Góc phân vai
	- Nấu ăn.
	- Bán hàng.
	- Bác sĩ.
	- Biết nhận vai và thể hiện vai chơi của mình.
	- Trẻ biết được một
	số công việc của vai
	chơi: cô bán hàng,
	mẹ đi chợ..
	- Giáo dục trẻ biết
	chơi nhẹ nhàng, gọn gàng
	- Đồ dùng nấu ăn, trang phục
	- Đồ dùng y bác sỹ, trang phục.
	- Cửa hàng với nhiều đồ dùng cá nhân: váy, áo, dép, mũ, đèn ông sao, đèn lồng, bánh trung thu...thực phẩm
	Hoạt động 1: Thỏa thuận và bàn bạc trước khi hoạt động (5-7 phút)
	- Cho trẻ hát bài “chiếc đèn ông sao ” các con vừa hát bài hát gì? Trung thu là lế tết của những ai? trong ngày tết trung thu các con và các bạn chơi như thế nào với nhau.
	- Vậy ở lớp các con có hoạt động nào là các con cần phải chơi có sự tương tác liên kết giữa các nhóm chơi nhỉ?
	=) À ở hoạt động góc, vậy ai giỏi nhắc lại cho cô và các bạn biết ở hoạt động này có những góc chơi nào nào?
	- Cô nhắc lại các góc chơi và hướng dẫn góc chơi mới góc tạo hình sẽ nặn bánh trung thu, vẽ tranh các kiểu đèn trung thu.
	- Cô gợi ý các trò chơi ở một số góc cho trẻ.
	- cho trẻ chọn gocsc hoi mà trẻ muốn chơi.
	* Hoạt động 2: Quá trình hoạt động (25-30 phút)
	- Trẻ lấy ký hiệu và về các góc chơi
	- Cô quan sát từng góc chơi để kịp thời giúp đỡ trẻ chơi, chú ý phát triển kỹ năng chơi và giúp trẻ khi cần.
	- Chú ý vai chơi của từng trẻ và kỹ năng chơi từng vai. Gợi ý cách chơi, động viên trẻ kịp thời. Giúp đỡ trẻ còn nhút nhát khi chơi. Cô nhập vai chơi cùng trẻ khi cần thiết, gợi ý trẻ bắt chước hành động chơi của vai chơi sáng tạo.
	- Cô quan sát các góc chơi để kịp thời cung cấp đồ dùng, đồ chơi theo nhu cầu chơi của trẻ.
	- Chú ý cho trẻ đổi vai chơi một cách nhẹ nhàng, linh hoạt ở các góc chơi theo sở thích; luôn động viên sự cố gắng của trẻ, khen trẻ khi chơi.
	* Hoạt động 3: Kết thúc hoạt động (5-7 phút)
	- Cô nhận xét các góc chơi, sau đó cho cả lớp đến góc chơi có kết quả tốt nhất để tham quan và nhận xét.
	- Cô nhận xét động viên trẻ
	- Cho cả lớp hát và thu dọn đồ chơi.
	2. * Góc xây dựng -Lắp ghép
	- Xây ngôi nhà của bé.
	- Lắp ghép theo chủ đề.
	- Trẻ biết tái tạo và xây mô phỏng ngôi nhà của mình bằng các nguyên vật liệu rời.
	- Trẻ lắp ghép theo ý thích của mình
	- Gạch xây dựng, vỏ ống sữa, cây hoa, cây cảnh, cây rau
	- Bộ đồ chơi lắp ghép
	3.* Góc học tập
	- Vòng quay kỳ diệu.
	- Phân nhóm các hoạt động, bánh có vào ngày trung thu.
	- gắn số lượng tương ứng
	- Nhận biết chữ cái đã học
	- Đọc thơ, xem sách tranh.
	
	- Trẻ biết cách chơi và hứng thú chơi các trò chơi, nhận biết nhóm đồ dùng ngày hội trung thu
	- Trẻ nhận biết và ghép được số lượng tương ứng
	- Biết chỉ ra các chữ cái đã được học
	- Biết giở sách xem và hiểu nội dung bức tranh
	- Vòng quay kỳ diệu, lô tô chủ đề
	- thẻ lô tô các loại bánh, hình ảnh ngày hội trung thu
	- Các thẻ chữ cái, tranh chứa các cụm từ.
	
	- Tranh truyện theo chủ đề
	4.*Góc Nghệ thuật
	- Vẽ, tô màu bạn trai, bạn gái.
	- Nặn, cắt, dán, vẽ tranh ảnh về trang phục cho bạn trai bạn gái.
	- Hát múa các bài về chủ đề
	
	- Trẻ biết sử dụng những kỹ năng đã học, biết sử dụng các nguyên vật liệu, để tạo ra sản phẩm.
	- Trẻ mạnh dạn tham gia hát múa
	
	- Giấy A0, bìa màu, bút, màu, đất nặn, các nguyên liệu tạo hình.
	- Dụng cụ âm nhạc, trang phục...
	5. *Góc vận động: Cắp cua bỏ giỏ, chơi với bóng, ném bolinh
	
	- Trẻ biết cách chơi trò chơi cắp cua, biết chơi các trò chơi với bóng.
	- Biết được một số kĩ thuật chơi ném bolinh
	
	- đồ chơi cắp cua bỏ giỏ
	- Bóng - Bộ đồ chơi bolinh
	KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪNG NGÀY
	Thứ 2 ngày 06 tháng 10 năm 2025
	*. ĐÓN TRẺ, CHƠI TỰ CHỌN, THỂ DỤC SÁNG
	- Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định
	Trẻ chơi theo ý thích
	- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bài: “Bé tập đánh răng”
	-  Cô điểm danh trẻ theo số gọi tên trên hệ thống phần mềm
	*. HOẠT ĐỘNG HỌC
	Lĩnh vực phát triển nhận thức.
	KPXH
	Bé vui đón tết trung thu
	I. Mục đích yêu cầu:
	II. Chuẩn bị
	* CHƠI  Ở CÁC GÓC
	* CHƠI NGOÀI TRỜI
	HĐCMĐ:
	Làm đồng hồ đeo tay
	Chuẩn bị.
	- Địa điểm sạch sẽ, an toàn
	- Nhạc bài hát “Xoè tay”
	- lá chuối, lá dừa, kéo, 3 mẹt
	- vòng lốp, ván dốc, một số đồ chơi trên sân
	* HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	1. Thực hiện vở chủ đề. Trang (27-30)
	- cô cho trẻ kê bàn ghế.
	- Cho trẻ lấy vở tập, bút về vị trí ngồi của mình.
	- Cô hướng dẫn bài tạp cho trẻ, bao quát trẻ
	2. Chơi tự do ở các góc
	- trẻ chơi tự chọn ở các góc trong lớp học
	3. VS-TT
	- vệ sinh tay mặt, đầu tóc gọn gàng
	- cô vệ sinh lớp học
	ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
	Sức khoẻ:
	Kiến thức :
	Biện pháp:
	Thứ 3 ngày 07 tháng 10 năm 2024
	*. ĐÓN TRẺ, CHƠI TỰ CHỌN, THỂ DỤC SÁNG
	- Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định
	Trẻ chơi theo ý thích
	- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bài hát trong chủ đề.
	- Điểm danh trên hệ thống phần mềm
	*. HOẠT ĐỘNG HỌC
	* HOẠT ĐỘNG  Ở CÁC GÓC
	- Góc vận động: kéo co, đi cà kheo....
	* CHƠI NGOÀI TRỜI
	Giao lưu
	làm đèn trung thu
	1. Chuẩn bị:
	Kết thúc – Nhận xét

	III. * HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	1. Thực hiện vào vở thủ công
	“Làm gang tay, khăn quàng cổ”
	- Cô cho trẻ cùng cô kê bàn ghế.
	- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện và bao quát trẻ
	2. Vệ sinh – trả trẻ
	ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
	VĐTC:
	BPKP:
	.
	Thứ 5 ngày 09 tháng 10 năm 2025
	*. ĐÓN TRẺ, CHƠI TỰ CHỌN, THỂ DỤC SÁNG
	- Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng nơi quy định
	Trẻ chơi theo ý thích
	- TDS': Tập theo nhạc chủ đề bài: “Bé tập đánh răng”
	-  Cô điểm danh trẻ theo số gọi tên trên hệ thống phần mềm
	*. HOẠT ĐỘNG HỌC
	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
	LQCC:
	Đề tài: Làm quen chữ cái a, ă, â
	I. Mục đích yêu cầu:
	1. Kiến thức:
	- Trẻ nhận biết và phát âm đúng các chữ cái a, ă,â.
	- Nhận biết được cấu tạo các chữ cái.
	- Biết và phân biệt được điểm giống nhau và khác nhau giữa các chữ cái a.ă.â
	2. Kĩ năng:
	- Rèn kĩ năng quan sát,  phân biệt sự giống và khác nhau giữa các chữ.
	- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ, khả năng ghi nhớ các chữ cái.
	3. Thái độ:
	- Trẻ hứng thú tham gia giờ học
	- Trẻ yêu thích môn học làm quen với chữ cái.
	II. Chuẩn bị:
	Chuẩn bị của cô
	Chuẩn bị cho trẻ
	+ Hình ảnh kèm chữ
	- Đôi mắt; Đôi tay; đôi chân
	+ Thẻ chữ rời để trẻ ghép từ
	+ Tranh chữ a, ă, â. In hoa, in thường, viết thường bằng giấy a4
	- Sức khoẻ ổn định
	- tâm thế thoải mái
	- mỗi bạn một rổ thẻ chữ a, ă, â
	III.Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ
	1. Gây hứng thú (1-2p)
	- Cô và trẻ hát bài hát “ Đôi mắt xinh”
	- Chúng mình vừa hát bài hát gì?
	- Bài hát nói về những bộ phận nào của cơ thể?
	-Trên cơ thể chúng ta có rất nhiều bộ phận và các giác quan, đều có chức năng nhiệm vụ riêng và không thể thiếu được vì vậy muốn cơ thể khỏe mạnh chúng mình phải làm gì?
	- Hôm nay cô cũng có hình ảnh 1 số bộ phận trên cơ thể muốn cho cả lớp mình xem. Để biết đó là những bộ phận nào cô mời các con nhẹ nhàng về chỗ để xem hình ảnh cùng cô nào!
	2. Nội dung bài (18-20p)
	* Hoạt động 1: Làm quen chữ cái a
	- Cô cho trẻ xem hình ảnh “Đôi tay”.
	- Cho trẻ đọc từ “Đôi tay” dưới hình ảnh.
	- Cô ghép từ “Đôi tay” từ thẻ chữ rời và cho trẻ đọc.
	- Cho trẻ tìm chữ cái đã học.
	- Cô lấy thẻ chữ a ra giới thiệu với cả lớp đây là chữ cái a và được phát âm là “ a”
	- Cô phát âm 2 lần
	- Cả lớp phát âm chữ a 2 lần
	- Cho tổ, cá nhân phát âm(2-3 l)
	- Sau mỗi lần trẻ phát âm nếu có trẻ phát âm sai cô sửa sai cho trẻ.
	- Cho trẻ truyền tay nhau quan sát và sờ các nét của chữ cái a bằng tay.
	-Các con có nhận xét gì về cấu tạo của chữ cái a? (1-2 trẻ)
	=> Đúng rồi đấy chữ a được cấu tạo bởi 1 nét cong tròn khép kín và 1 nét sổ thẳng phía bên phải ghép lại được chữ cái a.( xem trên máy tính)
	- Cho trẻ phát âm lại chữ ‘a”.
	-Ngoài chữ a in thường chúng ta còn có các kiểu chữ A in hoa và a viết thường.
	* Làm quen chữ ă.
	- Cho trẻ xem hình ảnh đôi mắt.
	- Cho trẻ đọc từ “Đôi mắt” dưới hình ảnh.
	- Cô ghép từ “Đôi mắt” từ các thẻ chữ rời.
	- Cho trẻ đếm xem trong từ đôi mắt có bao nhiêu chữ cái.
	- Cho trẻ lên tìm chữ cái đứng ở vị trí thứ 5 trong từ “Đôi mắt”. (Mời 1 trẻ lên tìm)
	- Cô lấy thẻ chữ ă ra giới thiệu với cả lớp đây là chữ cái ă và được phát âm là “ á”.
	- Cô phát âm 2 lần
	- Cho cả lớp phát âm 2 lần
	- Cho tổ, cá nhân trẻ phát âm( 2- 3l)
	- Sau mỗi lần trẻ phát âm nếu có trẻ phát âm sai cô sửa sai cho trẻ.
	- Cho trẻ truyền tay nhau quan sát và sờ các nét của chữ cái ă bằng tay.
	- Hỏi trẻ cấu tạo của chữ “ă”.
	(Mời 1-2 trẻ nói cấu tạo)
	=> Đúng rồi chữ ă được cấu tạo bởi 3 nét gồm 1 nét cong tròn khép kín, 1 nét sổ thẳng phía bên phải và phía trên có mũ đội ngược tạo thành chữ cái ă đấy
	- Cho trẻ phát âm lại chữ cái ă
	- Giới thiệu các kiểu chữ ă in hoa, ă in thường, ă viết thường
	- Cho trẻ phát âm lại chữ ă
	* Làm quen chữ â.
	- Cô cho trẻ xem hình ảnh đôi chân
	- Hình ảnh gì đây các bạn?
	- Dưới hình ảnh đôi chân các con thử đoán xem có từ gì? Cô cho trẻ đọc từ dưới tranh “Đôi chân”.
	- Cô ghép từ “Đôi chân” từ các thẻ chữ rời.
	- Cho trẻ lên tìm chữ cái màu xanh trong từ “Đôi mắt”. (Mời 1 trẻ lên tìm)
	- Cô lấy thẻ chữ â ra giới thiệu với cả lớp đây là chữ cái â và được phát âm là “ ớ”.
	- Cô phát âm 2 lần
	- Cho cả lớp phát âm 2 lần
	- Cho tổ, cá nhân trẻ phát âm( 2- 3l)
	- Sau mỗi lần trẻ phát âm nếu có trẻ phát âm sai cô sửa sai cho trẻ.
	- Cho trẻ truyền tay nhau quan sát và sờ các nét của chữ cái â bằng tay.
	- Hỏi trẻ cấu tạo của chữ “â”.
	(Mời 1-2 trẻ nói cấu tạo)
	=> Đúng rồi chữ ă được cấu tạo bởi 3 nét gồm 1 nét cong tròn khép kín, 1 nét sổ thẳng phía bên phải và phía trên có mũ đội xuôi tạo thành chữ cái â đấy
	- Cho trẻ phát âm lại chữ cái â.
	- Giới thiệu các kiểu chữ â in hoa , â in thường , â biết thường và cách viết của các loại chữ
	*So sánh a, ă, â.
	- Cho trẻ so sánh điểm giống và khác nhau giữa 3 chữ cái a, ă, â.
	* Điểm giống nhau:
	- Cả 3 chữ đều có 1 nét cong tròn khép kín và nét xổ thẳng ở phía bên phải.
	* Điểm khác nhau:
	- Khác nhau về tên gọi
	- Chữ a không có mũ, chữ ă, â có mũ
	- Chữ ă có mũ đội ngược, chữ â có mũ đội xuôi.
	* Vừa rồi các con làm quen với chữ cái gi?
	* Hoạt động 3. Trò chơi
	* TC1: Chọn nhanh nói đúng
	- Các con học rất ngoan và giỏi nên cô sẽ thưởng cho chúng mình mỗi bạn 1 rổ đồ chơi, cô mời các con lên lấy rổ đồ chơi cho mình nào!
	- Các con ơi chúng mình chúng mình nhìn xem trong rổ cô đã chuẩn bị cho chúng mình những gì?
	- Đúng rồi với những chữ cái này cô sẽ tổ chức cho chúng mình chơi trò chơi “Chọn nhanh nói đúng”.
	- Lần 1: Tìm chữ theo tên gọi
	- Lần 2: Tìm chữ theo cấu tạo chữ
	Cô kiểm tra kết quả sau mỗi lần tìm
	* TC2: Thử tài của bé.
	+ Lần 1: Xếp chữ a, ă, â bằng nét chữ rời.
	+ Lần 2: Xếp chữ a, ă, â bằng hạt
	* TC3:Nhảy vòng
	*Chuẩn bị:
	- 5 vòng tròn to có dán chữ cái: a – ă – â.
	- 1 số thẻ chữ cái o – ô – ơ , a – ă – â cho trẻ chọn.
	* Cách chơi:
	- Phía trước cô có 5 vòng tròn to ở giữa lớp, bên trên mỗi vòng tròn có gắn các chữ cái các con đã học, trên bảng cô có gắn một số thẻ chữ cái, cô mời 6 - 7 lên chọn 1 thẻ chữ cái mà con thích cầm trên tay. Các con vừa đi vừa hát xung quanh các vòng tròn này, khi nghe hiệu lệnh của cô các con sẽ nhảy vào vòng tròn có chứa chữ cái giống chữ cái con cầm trên tay, và nhớ là mỗi vòng tròn chỉ chứa 1 bạn thôi nhé! Cô sẽ đến kiểm tra từng vòng tròn và khi đó các con sẽ phát âm thật to chữ cái con đang giữ.
	* Luật chơi:
	-Ai nhảy vào không đúng vòng tròn thì sẽ phải nhảy lò cò xung quanh lớp. Các con hiểu cách chơi chưa?
	-Cho cháu chơi 2-3 lần
	- Cô cháu cùng kiểm tra lại
	Các con ơi thời gian dành cho trò chơi đã hết rồi...
	3. Kết thúc: Cô và trẻ cùng hát “ Đôi mắt xinh ” và kết thúc hoạt động
	 
	- Trẻ hát bài hát “Đôi mắt xinh”.
	- Bài hát đôi mắt xinh ạ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Trẻ xem hình ảnh “Đôi tay”
	- Trẻ đọc từ “Đôi tay”
	- Trẻ quan sát cô ghép chữ
	 
	- Trẻ lên tìm chữ cái đã học
	 
	- Trẻ lắng nghe cô phát âm chữ a
	- Trẻ phát âm chữ a
	 
	 
	 
	 
	- Trẻ trả lời
	 
	 
	- Trẻ lắng nghe cô nói cấu tạo chữ
	 
	- Trẻ lắng nghe cô giới thiệu các kiểu chữ
	 
	 
	 
	- Đôi mắt ạ
	 
	- Trẻ xem hình ảnh
	- Trẻ đọc từ
	 
	 
	- Trẻ đếm 1...6
	- Trẻ lên tìm
	 
	 
	 
	- Trẻ nghe cô phát âm
	- Trẻ phát âm chữ ă
	 
	 
	 
	 
	 
	- Trẻ nói cấu tạo chữ ă
	 
	 
	 
	- Trẻ phát âm
	- Trẻ nghe cô giới thiệu chữ ă
	 
	 
	 
	- Đôi chân ạ
	 
	 
	- Trẻ xem hình ảnh đôi chân
	- Đôi chân ạ
	 
	- Trẻ lắng nghe cô đọc
	 
	- Trẻ quan sát
	- Trẻ lên tìm
	 
	- Trẻ lắng nghe
	 
	- Trẻ nghe cô phát âm
	- Trẻ phát âm
	 
	 
	 
	- Trẻ quan sát chữ â
	 
	- Trẻ TL
	 
	- Trẻ lắng nghe
	 
	 
	- Trẻ phát âm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Trẻ so sánh
	 
	 
	 
	 
	- Chữ a, ă, â ạ
	 
	 
	 
	 
	 
	- Trẻ đi lấy rổ đồ dùng chơi trò chơi
	 
	 
	 
	- Trẻ chọn và giơ chữ cái theo yêu cầu của cô
	 
	 
	- Trẻ xếp chữ cái a, ă, â bằng nét chữ rời và hạt gấc.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Trẻ lên lấy chữ cái và chơi đồ chơi
	 
	 
	 
	 
	- Trẻ chơi trò chơi
	 
	 
	 
	- Trẻ hát và chuyển hoạ
	* CHƠI HOẠT ĐỘNG Ở CÁC GÓC
	- Góc vận động: kéo co, đi cà kheo....
	* CHƠI NGOÀI TRỜI
	HĐCMĐ: Vẽ khuôn mặt trên sân bằng phấn
	Trò chơi: Tạo dáng theo hình
	Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời
	Chuẩn bị.
	+ Phấn màu các loại (nhiều màu sắc).
	+ Sân trường sạch, khô, thoáng mát.
	+ Một số hình ảnh minh họa khuôn mặt vui vẻ, buồn, ngạc nhiên để gợi ý cho trẻ.
	+ Hình ảnh chơi trò chơi tạo dáng
	* HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
	Kiến thức:
	Kỹ năng:
	Biện pháp:

